
Thời gian 14/04 15/04 16/04 17/04 18/04 19/04 20/04

Chuyên

khoa
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

SÁNG  

( 7H - 11H30)

CHIỀU

(12H30 - 16H)

SÁNG  

( 7H - 11H30)
BS KHOA BS KHOA

CHIỀU

(12H30 - 16H)

SÁNG  

( 7H - 11H30)

CHIỀU

(12H30 - 16H)

SÁNG  

( 7H - 11H30)

BS LÃM

(08g00 - 11g30)

BS LÃM

(08g00 - 11g30)

BS LÃM

(08g00 - 11g30)

CHIỀU

(12H30 - 16H)

BS TÂM

(16G30)
BS BORIN BS H.ANH

SÁNG  

( 7H - 11H30)

CHIỀU

(12H30 - 16H)

SÁNG  

( 7H - 11H30)
BS M.GIANG BS TRỰC BS M.GIANG

CHIỀU

(12H30 - 16H)
BS TRỰC BS M.GIANG BS TRÚC

SÁNG  

( 7H - 11H30)

CHIỀU

(12H30 - 16H)

SÁNG  

( 7H - 11H30)
BS NAM ANH

CHIỀU

(12H30 - 16H)

Phòng. M 04

CXK
BS KHOA BS KHOA BS KHOA

Phòng. M 06

CTCH 2
BS TÂM

Phòng. M 05

CTCH 1
BS NAM BS HÙNG

BS NAM

(16G30) 

BS KHOA

BS TRI BS TRI

BS PHONG

BS H.ANH

(16G30)

BS BORINBS HIẾU

BS TÂMBS THÀNH 

BS HÙNG

BS TRÚC

BS BORIN

(16G30)

BS TRỰC

BS H.ANH

BS HÙNG

(16G30)

LỊCH KHÁM BỆNH (TẦNG M)

TRUNG TÂM CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH VÀ CỘT SỐNG

TỪ NGÀY 14/04/2025 ĐẾN NGÀY 20/04/2025

Phòng. M 03

PHCN
BS DUYÊN BS DUYÊN BS DUYÊN BS DUYÊN BS DUYÊN BS DUYÊN 

Phòng. M 08

NGOẠI THẦN KINH 

CỘT SỐNG 1

Phòng. M 07

CTCH 3
BS THÀNH 

BS HIẾU 

(16G30)

BS TRỰC

Lư Ngọc Phụng BS.CKII Nguyễn Ngọc Thao

BS T.GIANG

(Đã ký)

BS HÙNG

Ngày          tháng         năm 2025

Người lập bảng Phê duyệt

BS T.GIANG

Phòng. M 09

NGOẠI THẦN KINH 

CỘT SỐNG 2

Phòng. M 11

CTCH 



14/04 15/04 16/04 17/04 18/04 19/04 20/04

Chuyên

khoa
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

SÁNG  

(7H - 11H30)

CHIỀU

(12H30 - 15H30)

SÁNG  

(7H - 11H30)

CHIỀU

(12H30 - 15H30)

SÁNG  

(7H - 11H30)
BS THÚY

CHIỀU

(12H30 - 15H30)

SÁNG  

(7H - 11H30)
BS HẢI BS NGUYÊN BS HẢI BS NGUYÊN BS HẢI BS NGUYÊN

CHIỀU

(12H30 - 15H30)
BS NGUYÊN BS TUẤN BS LINH BS HẢI BS HƯNG BS TUẤN

SÁNG  

(7H - 11H30)
BS TUẤN BS LINH BS PHƯỢNG BS LINH BS TUẤN BS LINH BS PHƯỢNG

CHIỀU

(12H30 - 15H30)
BS HẢI BS LINH BS PHƯỢNG BS THÚY BS NGUYÊN BS THÚY

NGOÀI GIỜ

(16:00-18:00)
BS PHƯỢNG BS HƯNG BS NGUYÊN BS TUẤN BS LINH BS PHƯỢNG

SÁNG  

(7H - 11H30)
BS HƯNG BS HẢI BS HƯNG BS PHƯỢNG BS HƯNG BS PHƯỢNG

CHIỀU

(12H30 - 15H30)

SÁNG  

(7H - 11H30)
BS LAN ANH

CHIỀU

(12H30 - 16H)
TRỰC

SÁNG  

(7H - 11H30)

BS YẾN LINH

(Nhận bệnh 06:30)

BS YẾN LINH

(Nhận bệnh 06:30)

CHIỀU

(12H30 - 16H)
RA TRỰC RA TRỰC

BS LAN ANH

BS YẾN LINH

(Nhận bệnh 06:30)

Phòng khám 206

LỊCH KHÁM BỆNH PHÒNG KHÁM

TỪ NGÀY 14/04/2025 ĐẾN NGÀY 20/04/2025

Thời gian

PHÒNG KHÁM HÔ HẤP

Phòng khám 202 BS KHANH BS KHANH BS KHANH BS KHANH BS KHANH BS KHANH

BS CHƯƠNG

BS UYÊN

BS CHƯƠNG

BS UYÊN

BS CHƯƠNG

BS UYÊN

BS CHƯƠNG

BS UYÊN 

BS CHƯƠNG

BS UYÊN

Phòng khám 203

BS CHƯƠNG

BS UYÊN

Phòng khám 204

Phòng khám 205

PHÒNG KHÁM NỘI TIẾT

Phòng khám 207 BS LAN ANHBS LAN ANH

BS YẾN LINH

(Nhận bệnh 06:30)

BS LAN ANH

Phòng khám 208
BS YẾN LINH

(Nhận bệnh 06:30)

PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG

Phòng khám 201

BS LAN ANH

BS YẾN LINH

(Nhận bệnh 06:30)



SÁNG  

(7H - 11H30)

BS HÀN CHÂU

(Nhận bệnh 06:30)

CHIỀU

(12H30 - 16H)
RA TRỰC

SÁNG  

(7H - 11H30)

CHIỀU

(12H30 - 16H)

SÁNG  

(7H - 11H30)
BS CƯƠNG BS CƯƠNG BS CƯƠNG BS CƯƠNG

CHIỀU

(12H30 - 16H)
TRỰC (12h45-15h) TRỰC (12h45-15h)

SÁNG  

(7H - 11H30)

CHIỀU

(12H30 - 16H)

SÁNG  

(7H - 11H30)
BS MINH NHỰT BS MINH NHỰT BS MINH NHỰT

CHIỀU

(12H30 - 16H)
RA TRỰC RA TRỰC RA TRỰC

SÁNG  

(7H - 11H30)

CHIỀU

(12H30 - 16H)

SÁNG  

(7H - 11H30)

CHIỀU

(12H30 - 16H)

SÁNG  

(7H - 11H30)
BS NGUYỆT

CHIỀU

(12H30 - 16H)
RA TRỰC

SÁNG  

(7H - 11H30)
BS BÌNH BS BÌNH BS AN HUY BS AN HUY BS AN HUY BS AN HUY

CHIỀU

(12H30 - 16H)

BS AN HUY

(Nhận bệnh 13g30)

BS AN HUY

(Nhận bệnh 13g30)

SÁNG  

(7H - 11H30)
BS HÀ TRUNG BS HÀ TRUNG BS HÀ TRUNG BS HÀ TRUNG

CHIỀU

(12H30 - 16H)
RA TRỰC RA TRỰC RA TRỰC TRỰC

BS HÀN CHÂU

(Nhận bệnh 06:30)

BS MINH NHỰT

BS HÀ TRUNG

BS NGUYỆT

Phòng khám 209

Phòng khám 210 BS ÁNH TUYẾT BS ÁNH TUYẾT BS ÁNH TUYẾT BS ÁNH TUYẾT BS ÁNH TUYẾT BS ÁNH TUYẾT

BS HÀN CHÂU

(Nhận bệnh 06:30)

BS HÀN CHÂU

(Nhận bệnh 06:30)

BS HÀN CHÂU

(Nhận bệnh 06:30)

BS HÀN CHÂU

(Nhận bệnh 06:30)

Phòng khám 211

PHÒNG KHÁM TIM MẠCH

Phòng khám 213

PHÒNG KHÁM DA LIỄU

Phòng khám 212 BS THẢO BS THẢO BS THẢO BS PHÚC BS PHÚC BS PHÚC

BS MINH NHỰT

BS CƯƠNG BS CƯƠNG

BS MINH NHỰT

Phòng khám 214

Phòng khám 215 BS DƯƠNG NHI BS DƯƠNG NHI BS DƯƠNG NHI BS DƯƠNG NHI BS DƯƠNG NHI BS DƯƠNG NHI

BS TUẤN THUẬN BS TUẤN THUẬN BS TUẤN THUẬN BS TUẤN THUẬN BS TUẤN THUẬNBS TUẤN THUẬN

Phòng khám 217

Phòng khám 218

Phòng khám 216 BS NGUYỆT BS NGUYỆT BS NGUYỆT BS NGUYỆT

BS HÀ TRUNG



SÁNG  

(7H - 11H30)
BS QUỐC HOÀNG BS QUỐC HOÀNG

CHIỀU

(12H30 - 16H)
RA TRỰC RA TRỰC

SÁNG  

(7H - 11H30)

CHIỀU

(12H30 - 16H)

SÁNG  

(7H - 11H30)

CHIỀU

(12H30 - 16H)

SÁNG  

(7H - 11H30)

CHIỀU

(12H30 - 16H)

SÁNG  

(7H - 11H30)
BS VIỆT TRUNG BS VIỆT TRUNG BS VIỆT TRUNG

CHIỀU

(12H30 - 16H)
RA TRỰC RA TRỰC RA TRỰC

SÁNG  

(7H - 11H30)
BS TRANG BS TRANG

CHIỀU

(12H30 - 16H)
RA TRỰC RA TRỰC

SÁNG  

(7H - 11H30)
CHIỀU

(12H30 - 16H)
SÁNG  

(7H - 11H30)
CHIỀU

(12H30 - 16H)
SÁNG  

(7H - 11H30)
CHIỀU

(12H30 - 16H)

SÁNG  

(7H - 11H30)
CHIỀU

(12H30 - 16H)

BS CƠ BS THOẠI BS LIÊN BS KHẢI BS SƠN

PHÒNG KHÁM UNG BƯỚU

Phòng khám 303 BS THÀNH BS ĐIỀN BS HÒA BS THÀNH BS HÒA

BS QUỐC HOÀNG

PHÒNG KHÁM NGOẠI TỔNG QUÁT

Phòng khám 302 BS SƠN BS KHẢI BS ĐỊNH BS CƠ BS VINH BS VINH

BS QUỐC HOÀNG

PHÒNG KHÁM NGOẠI TIÊU HÓA

Phòng khám 301 BS ĐỊNH

Phòng khám 219 BS QUỐC HOÀNG BS QUỐC HOÀNG

BS ĐIỀN

BS VIỆT TRUNG BS VIỆT TRUNG

PHÒNG KHÁM NỘI TIÊU HÓA

Phòng khám 307 BS SĨ BS SĨ BS SĨ BS SĨ

Phòng khám 305 BS SĨ

BS SĨ

BS TRANG

BS SĨ

BS TRANG

PHÒNG KHÁM NỘI THẦN KINH

Phòng khám 304

BS TRANG

BS VIỆT TRUNG

BS ĐI

(Nhận bệnh 06:30)

Phòng khám 309 BS QUÂN BS QUÂN BS QUÂN BS QUÂN BS QUÂN 

Phòng khám 308
BS ĐI

(Nhận bệnh 06:30)

BS ĐI

(Nhận bệnh 06:30)

BS ĐI

(Nhận bệnh 06:30)

BS ĐI

(Nhận bệnh 06:30)

BS ĐI

(Nhận bệnh 06:30)

BS QUÂN 

PHÒNG KHÁM VIÊM GAN

Phòng khám 310 BS VĂN CHÂU BS VĂN CHÂU BS VĂN CHÂU BS VĂN CHÂU BS VĂN CHÂU BS VĂN CHÂU



SÁNG  

(7H - 11H30)
CHIỀU

(12H30 - 16H)

SÁNG  

(7H - 11H30)
BS TRỌNG BS KHA BS KHA

CHIỀU

(12H30 - 16H)
BS MINH BS MINH BS MINH

SÁNG  

(7H - 11H30)
BS TRÂM BS NGHIỆP BS NGHIỆP

CHIỀU

(12H30 - 16H)
BS NGHIỆP BS TRÂM BS TRÂM

SÁNG  

(7H - 11H30)

CHIỀU

(12H30 - 16H)

SÁNG  

(7H - 11H30)
BS THỊ MEN BS THỊ MEN

CHIỀU

(12H30 - 16H)
RA TRỰC TRỰC

SÁNG  

(7H - 11H30)

BS ĐẰNG

(Nhận bệnh 06:00)

BS ĐẰNG

(Nhận bệnh 06:30)

BS ĐẰNG

(Nhận bệnh 06:30)

CHIỀU

(12H30 - 16H)
RA TRỰC RA TRỰC RA TRỰC

SÁNG  

(7H - 11H30)
BS PHƯƠNG BS PHƯƠNG BS PHƯƠNG BS PHƯƠNG BS PHƯƠNG BS PHƯƠNG

CHIỀU

(12H30 - 16H)
BS HÙNG BS VIỆT BS THÁI BS VIỆT BS VIỆT BS HÙNG

PHÒNG KHÁM THẬN - TIẾT NIỆU

Phòng khám 312 BS KHA BS HIẾU BS TRỌNG

Phòng khám 311 BS PHƯỢNG BS PHƯỢNG BS PHƯỢNG BS PHƯỢNG BS PHƯỢNG BS PHƯỢNG

Lư Ngọc Phụng BS.CKII Nguyễn Ngọc Thao

Ngày          tháng         năm 2025

PHÒNG KHÁM NHI

Phòng khám 317

Phòng khám 316

Phòng khám 315

BS ĐẰNG

(Nhận bệnh 06:30)

BS THỊ MEN BS THỊ MEN

BS NGHIỆPBS TRÂM

BS THỊ MEN BS THỊ MEN

BS ĐẰNG

(Nhận bệnh 06:00)

BS ĐẰNG

(Nhận bệnh 06:30)

PHÒNG KHÁM TÂM LÝ - TÂM THẦN

Phòng khám 313

Người lập bảng Phê duyệt

(Đã ký)

PHÒNG KHÁM NỘI TỒNG QUÁT - HUYẾT HỌC

Phòng khám 314 BS THANH VÂN BS THANH VÂN BS THANH VÂN BS THANH VÂN BS THANH VÂNBS THANH VÂN (NGHỈ PHÉP)

BS NGHIỆP



14/04 15/04 16/04 17/04 18/04 19/04 20/04

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

Nội Tổng quát PK 1203
Bs Hà/

Bs Thanh Vân

Bs Thanh Vân/

Bs Hà

Bs Hà/

Bs Thanh Vân

Bs Thanh Vân/

Bs Hà

Bs Hà/

Bs Thanh Vân

Bs Thanh Vân/

Bs Hà

PK Nhũ PK 1204 Bs Uyên Bs Uyên Bs Uyên Bs Uyên Bs Uyên Bs Uyên

Nội Tim mạch PK 1205 Bs Liêm
An Huy (S)

Bs Bình (C)
Bs Liêm Bs An Huy Bs Liêm Bs An Huy

Nội tiết PK 1207 Bs Như Cương Bs Như Cương Bs Như Cương Bs Như Cương Bs Như Cương Bs Như Cương

PKCan thiệp 

tim mạch
PK 1214 Bs Thông Bs Hiếu Bs Nghĩa Bs Hiếu Bs Thông Bs Nghĩa

Ung bướu PK 1213 Bs Thanh Bs Kha Bs Thanh Bs Linh Bs Thanh
Bs Kha/

Bs Linh

Ung bướu Hóa trị
Bs Thanh/

Bs Linh
Bs Thanh Bs Kha Bs Thanh Bs Linh

Bs Linh/

Bs Kha

Ung bướu Bs Hòa Bs Hòa Bs Thành Bs Hòa Bs Thành Bs Hòa

Ngoại TK Bs M.Giang
Bs Hùng (S)

Bs T.Giang (C)
Bs M.Giang

Bs Trực (S)

Bs Hùng (C)
Bs Trúc Bs Trực

Thận 

Tiết Niệu
Bs Trọng Bs Hiếu Bs Kha Bs Trọng Bs Hiếu

Bs Kha (S)

Bs Minh (C)

Nội Thận Bs Tâm Bs Hoàng Bs Tâm Bs Hoàng Bs Tâm Bs Hoàng

Ngoại TH/

Gan-mật-tụy
Bs Khải Bs Sơn Bs Cơ Bs Vinh Bs Thoại Bs Định

Nội Tiêu hóa/

Viêm gan
Bs Đi Bs Đi Bs Đi Bs Đi Bs Đi Bs Đi

Nhi
Bs Thái (S)

Bs Phương (C)

Bs Thái (S)

Bs Phương (C)

Bs Thái (S)

Bs Phương (C)
Bs Thái Bs Thái

Bs Thái (S)

Bs Phương (C)

Da Liễu Bs Phúc Bs Phúc Bs Phúc Bs Phúc Bs Phúc Bs Phúc

Nội Thần kinh  Bs Đạo  Bs Đạo 
 Bs Đạo (S)

Bs V.Trung (C) 

 Bs Đạo (S)

Bs V.Trung (C) 
 Bs Đạo  Bs Đạo 

Cơ xương khớp
Bs Borin (S)

Bs H.Anh (C)

Bs H.Anh (S)

Bs Tâm (C)

Bs Hiếu (S)

Bs Borin (C)

Bs Thành (S)

Bs Hiếu (C)

Bs Nam (S)

Bs Hùng (C)

Bs Hùng (S)

Bs Thành (C)

Lư Ngọc Phụng BS.CKII Nguyễn Ngọc Thao

Ngày          tháng         năm 2025

LỊCH KHÁM BỆNH HỘI CHẨN/CHUYÊN GIA (Lầu 12)

TỪ NGÀY 14/04/2025 ĐẾN NGÀY 20/04/2025

Người lập bảng Phê duyệt

(Đã ký)

** Lịch khám bệnh tính theo lịch làm việc của Bệnh viện:

     +  Buổi sáng (S): Từ 07g00 đến 11g30

     +  Buồi chiều (C): Từ 12g30 đến 16g00

Ngày

Chuyên khoa

PK Hội 

chẩn

Off



Thời gian 21/04 22/04 23/04 24/04 25/04 26/04 27/04

Chuyên

khoa
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

SÁNG  

( 7H - 11H30)

CHIỀU

(12H30 - 16H)

SÁNG  

( 7H - 11H30)
BS KHOA BS KHOA

CHIỀU

(12H30 - 16H)

SÁNG  

( 7H - 11H30)

CHIỀU

(12H30 - 16H)

SÁNG  

( 7H - 11H30)

BS LÃM

(08g00 - 11g30)

BS LÃM

(08g00 - 11g30)

BS LÃM

(08g00 - 11g30)

CHIỀU

(12H30 - 16H)

BS TÂM

(16G30)
BS BORIN BS H.ANH

SÁNG  

( 7H - 11H30)

CHIỀU

(12H30 - 16H)

SÁNG  

( 7H - 11H30)
BS TRỰC

CHIỀU

(12H30 - 16H)
BS TRÚC

SÁNG  

( 7H - 11H30)
BS HÙNG

CHIỀU

(12H30 - 16H)
BS T.GIANG

SÁNG  

( 7H - 11H30)
BS NAM ANH

CHIỀU

(12H30 - 16H)

BS M.GIANG

Phòng. M 09

NGOẠI THẦN KINH 

CỘT SỐNG 2

Phòng. M 11

CTCH 

Lư Ngọc Phụng BS.CKII Nguyễn Ngọc Thao

BS T.GIANG

(Đã ký)

BS HÙNG

Ngày          tháng         năm 2025

Người lập bảng Phê duyệt

BS T.GIANGBS TRI BS TRI

Phòng. M 08

NGOẠI THẦN KINH 

CỘT SỐNG 1

Phòng. M 07

CTCH 3
BS THÀNH 

BS HIẾU 

(16G30)

BS TRÚC BS M.GIANG

LỊCH KHÁM BỆNH (TẦNG M)

TRUNG TÂM CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH VÀ CỘT SỐNG

TỪ NGÀY  21/04/2025 ĐẾN NGÀY 27/04/2025

Phòng. M 03

PHCN
BS DUYÊN BS DUYÊN BS DUYÊN BS DUYÊN BS DUYÊN BS DUYÊN 

BS PHONG

BS H.ANH

(16G30)

BS BORINBS HIẾU

BS TÂMBS THÀNH 

BS TRÚC

BS BORIN

(16G30)

BS TRỰC

BS KHOA

Phòng. M 06

CTCH 2
BS TÂM

Phòng. M 05

CTCH 1
BS NAM BS HÙNG

BS NAM

(16G30) 

BS KHOA

BS H.ANH

BS HÙNG

(16G30)

Phòng. M 04

CXK
BS KHOA BS KHOA



21/04 22/04 23/04 24/04 25/04 26/04 27/04

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

Nội Tổng quát PK 1203
Bs Hà/

Bs Thanh Vân

Bs Thanh Vân/

Bs Hà

Bs Hà/

Bs Thanh Vân

Bs Thanh Vân/

Bs Hà

Bs Hà/

Bs Thanh Vân

Bs Thanh Vân/

Bs Hà

PK Nhũ PK 1204 Bs Uyên Bs Uyên Bs Uyên Bs Uyên Bs Uyên Bs Uyên

Nội Tim mạch PK 1205 Bs Liêm
An Huy (S)

Bs Bình (C)
Bs Liêm Bs An Huy Bs Liêm Bs An Huy

Nội tiết PK 1207 Bs Như Cương Bs Như Cương Bs Như Cương Bs Như Cương Bs Như Cương Bs Như Cương

PKCan thiệp tim 

mạch
PK 1214 Bs Thông Bs Hiếu Bs Nghĩa Bs Hiếu Bs Thông Bs Nghĩa

Ung bướu PK 1213 Bs Thanh Bs Kha Bs Thanh Bs Linh Bs Thanh
Bs Kha/

Bs Linh

Ung bướu Hóa trị
Bs Thanh/

Bs Linh
Bs Thanh Bs Kha Bs Thanh Bs Linh

Bs Linh/

Bs Kha

Ung bướu Bs Hòa Bs Hòa Bs Thành Bs Hòa Bs Thành Bs Hòa

Ngoại TK Bs Trực Bs Hùng
Bs Trúc (S)

Bs M.Giang (C)
Bs Trực

Bs Trúc (S)

Bs T.Giang (C)
Bs Trực

Thận 

Tiết Niệu
Bs Trọng Bs Hiếu Bs Kha Bs Trọng Bs Hiếu

Bs Kha (S)

Bs Minh (C)

Nội Thận Bs Tâm Bs Hoàng Bs Tâm Bs Hoàng Bs Tâm Bs Hoàng

Ngoại TH/

Gan-mật-tụy
Bs Định Bs Cơ Bs Sơn Bs Vinh Bs Định Bs Khải

Nội Tiêu hóa/

Viêm gan
Bs Sĩ Bs Sĩ Bs Sĩ Bs Sĩ Bs Sĩ Bs Sĩ

Nhi
Bs Việt (S)

Bs Phương (C)

Bs Việt (S)

Bs Phương (C)

Bs Việt (S)

Bs Phương (C)

Bs Việt (S)

Bs Hùng (C)
Bs Việt

Bs Việt (S)

Bs Phương (C)

Da Liễu Bs Phúc Bs Phúc Bs Phúc Bs Phúc Bs Phúc Bs Phúc

Nội Thần kinh  Bs V.Trung  Bs V.Trung 
 Bs V.Trung (S)

Bs Đạo (C) 

 Bs V.Trung (S)

Bs Đạo (C) 
 Bs V.Trung  Bs V.Trung 

Cơ xương khớp
Bs Borin (S)

Bs H.Anh (C)

Bs H.Anh (S)

Bs Tâm (C)

Bs Hiếu (S)

Bs Borin (C)

Bs Thành (S)

Bs Hiếu (C)

Bs Nam (S)

Bs Hùng (C)

Bs Hùng (S)

Bs Thành (C)

Lư Ngọc Phụng BS.CKII Nguyễn Ngọc Thao

Ngày          tháng         năm 2025

LỊCH KHÁM BỆNH HỘI CHẨN/CHUYÊN GIA (Lầu 12)

TỪ NGÀY 21/04/2025 ĐẾN NGÀY 27/04/2025

Người lập bảng Phê duyệt

(Đã ký)

** Lịch khám bệnh tính theo lịch làm việc của Bệnh viện:

     +  Buổi sáng (S): Từ 07g00 đến 11g30

     +  Buồi chiều (C): Từ 12g30 đến 16g00

Ngày

Chuyên khoa

PK Hội 

chẩn

Off



21/04 22/04 23/04 24/04 25/04 26/04 27/04

Chuyên

khoa
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

SÁNG  

(7H - 11H30)

CHIỀU

(12H30 - 15H30)

SÁNG  

(7H - 11H30)

CHIỀU

(12H30 - 15H30)

SÁNG  

(7H - 11H30)
BS THÚY

CHIỀU

(12H30 - 15H30)

SÁNG  

(7H - 11H30)
BS NGUYÊN BS HẢI BS NGUYÊN BS HẢI BS NGUYÊN

CHIỀU

(12H30 - 15H30)
BS PHƯỢNG BS NGUYÊN BS HẢI BS TUẤN BS TUẤN

SÁNG  

(7H - 11H30)
BS TUẤN BS PHƯỢNG BS LINH BS TUẤN BS LINH BS NGUYÊN

CHIỀU

(12H30 - 15H30)
BS LINH BS HƯNG BS HƯNG BS THÚY BS LINH BS THÚY

NGOÀI GIỜ

(16:00-18:00)
BS NGUYÊN BS TUẤN BS LINH BS PHƯỢNG BS HƯNG BS NGUYÊN

SÁNG  

(7H - 11H30)
BS HƯNG BS HẢI BS HƯNG BS PHƯỢNG BS HƯNG BS PHƯỢNG

CHIỀU

(12H30 - 15H30)

SÁNG  

(7H - 11H30)
BS LAN ANH BS LAN ANH

CHIỀU

(12H30 - 16H)
TRỰC TRỰC

SÁNG  

(7H - 11H30)

BS YẾN LINH

(Nhận bệnh 06:30)

CHIỀU

(12H30 - 16H)
RA TRỰC

Phòng khám 203

BS CHƯƠNG

BS UYÊN

Phòng khám 204

Phòng khám 205

PHÒNG KHÁM NỘI TIẾT

Phòng khám 207 BS LAN ANH

BS YẾN LINH

(Nhận bệnh 06:30)

BS LAN ANH

Phòng khám 208
BS YẾN LINH

(Nhận bệnh 06:30)

PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG

Phòng khám 201

BS YẾN LINH

(Nhận bệnh 06:30)

BS LAN ANH

BS YẾN LINH

(Nhận bệnh 06:30)

BS HẢI

Phòng khám 206

LỊCH KHÁM BỆNH PHÒNG KHÁM

TỪ NGÀY 21/04/2025 ĐẾN NGÀY 27/04/2025

Thời gian

PHÒNG KHÁM HÔ HẤP

Phòng khám 202 BS KHANH BS KHANH BS KHANH BS KHANH BS KHANH BS KHANH

BS CHƯƠNG

BS UYÊN

BS CHƯƠNG

BS UYÊN

BS CHƯƠNG

BS UYÊN

BS CHƯƠNG

BS UYÊN 

BS CHƯƠNG

BS UYÊN

BS LAN ANH

BS YẾN LINH

(Nhận bệnh 06:30)



SÁNG  

(7H - 11H30)

BS HÀN CHÂU

(Nhận bệnh 06:30)

BS HÀN CHÂU

(Nhận bệnh 06:30)

CHIỀU

(12H30 - 16H)
RA TRỰC RA TRỰC

SÁNG  

(7H - 11H30)

CHIỀU

(12H30 - 16H)

SÁNG  

(7H - 11H30)
BS CƯƠNG BS CƯƠNG

CHIỀU

(12H30 - 16H)
TRỰC (12h45-15h)

SÁNG  

(7H - 11H30)

CHIỀU

(12H30 - 16H)

SÁNG  

(7H - 11H30)
BS HÙNG

CHIỀU

(12H30 - 16H)
RA TRỰC

SÁNG  

(7H - 11H30)
BS MẪN

CHIỀU

(12H30 - 16H)
RA TRỰC

SÁNG  

(7H - 11H30)

CHIỀU

(12H30 - 16H)

SÁNG  

(7H - 11H30)
BS NGUYỆT

CHIỀU

(12H30 - 16H)
RA TRỰC

SÁNG  

(7H - 11H30)
BS BÌNH BS BÌNH BS AN HUY BS AN HUY BS AN HUY BS AN HUY

CHIỀU

(12H30 - 16H)

BS AN HUY

(Nhận bệnh 13g30)

BS AN HUY

(Nhận bệnh 13g30)

SÁNG  

(7H - 11H30)

CHIỀU

(12H30 - 16H)

Phòng khám 217

Phòng khám 218

Phòng khám 216 BS NGUYỆTBS NGUYỆT BS NGUYỆT

BS PHƯƠNG ANH

BS NGUYỆT

BS PHƯƠNG ANH BS PHƯƠNG ANH BS PHƯƠNG ANH BS PHƯƠNG ANH

Phòng khám 214

Phòng khám 215 BS DƯƠNG NHI BS DƯƠNG NHI BS DƯƠNG NHI BS DƯƠNG NHI BS DƯƠNG NHI BS DƯƠNG NHI

BS MẪN BS MẪN BS MẪN BS MẪN BS MẪN

Phòng khám 211

PHÒNG KHÁM TIM MẠCH

Phòng khám 213

PHÒNG KHÁM DA LIỄU

Phòng khám 212 BS THẢO BS THẢO BS THẢO BS PHÚC BS PHÚC BS PHÚC

BS HÙNG

BS CƯƠNG

BS HÙNG

BS CƯƠNG BS CƯƠNG BS CƯƠNG

BS HÙNG BS HÙNG

Phòng khám 209

Phòng khám 210 BS ÁNH TUYẾT BS ÁNH TUYẾT BS ÁNH TUYẾT BS ÁNH TUYẾT BS ÁNH TUYẾT BS ÁNH TUYẾT

BS HÀN CHÂU

(Nhận bệnh 06:30)

BS HÀN CHÂU

(Nhận bệnh 06:30)

BS HÀN CHÂU

(Nhận bệnh 06:30)

BS HÙNG

BS PHƯƠNG ANH

BS NGUYỆT

BS HÀN CHÂU

(Nhận bệnh 06:30)



SÁNG  

(7H - 11H30)
BS VIỆT THU BS VIỆT THU

CHIỀU

(12H30 - 16H)
RA TRỰC RA TRỰC

SÁNG  

(7H - 11H30)

CHIỀU

(12H30 - 16H)

SÁNG  

(7H - 11H30)

CHIỀU

(12H30 - 16H)

SÁNG  

(7H - 11H30)

CHIỀU

(12H30 - 16H)

SÁNG  

(7H - 11H30)
BS ĐẠO BS ĐẠO

CHIỀU

(12H30 - 16H)
RA TRỰC RA TRỰC

SÁNG  

(7H - 11H30)
BS TRANG BS TRANG BS TRANG

CHIỀU

(12H30 - 16H)
RA TRỰC RA TRỰC RA TRỰC

SÁNG  

(7H - 11H30)
CHIỀU

(12H30 - 16H)
SÁNG  

(7H - 11H30)
CHIỀU

(12H30 - 16H)
SÁNG  

(7H - 11H30)
CHIỀU

(12H30 - 16H)

SÁNG  

(7H - 11H30)
CHIỀU

(12H30 - 16H)

BS SĨ 

BS TRANG BS TRANG

PHÒNG KHÁM VIÊM GAN

Phòng khám 310 BS VĂN CHÂU BS VĂN CHÂU BS VĂN CHÂU BS VĂN CHÂU BS VĂN CHÂU BS VĂN CHÂU

BS ĐI

(Nhận bệnh 06:30)

Phòng khám 309 BS ĐẠI NGHĨA BS ĐẠI NGHĨA BS ĐẠI NGHĨA BS ĐẠI NGHĨA BS ĐẠI NGHĨA

Phòng khám 308
BS ĐI

(Nhận bệnh 06:30)

BS ĐI

(Nhận bệnh 06:30)

BS ĐI

(Nhận bệnh 06:30)

BS ĐI

(Nhận bệnh 06:30)

BS ĐI

(Nhận bệnh 06:30)

BS ĐẠI NGHĨA

BS ĐIỀN

BS ĐẠO BS ĐẠO

PHÒNG KHÁM NỘI TIÊU HÓA

Phòng khám 307 BS THUẬN BS THUẬN BS THUẬN BS THUẬN

Phòng khám 305

BS THUẬN BS THUẬN

BS TRANG

PHÒNG KHÁM NỘI THẦN KINH

Phòng khám 304 BS ĐẠO

Phòng khám 219 BS VIỆT THU BS VIỆT THU

PHÒNG KHÁM UNG BƯỚU

Phòng khám 303 BS THÀNH BS ĐIỀN BS HÒA BS THÀNH BS HÒA

BS VIỆT THU

PHÒNG KHÁM NGOẠI TỔNG QUÁT

Phòng khám 302 BS CƠ BS LIÊN BS VINH BS KHẢI BS SƠN BS ĐỊNH

BS VIỆT THU

PHÒNG KHÁM NGOẠI TIÊU HÓA

Phòng khám 301 BS SƠN BS VINH BS THOẠI BS ĐỊNH BS KHẢI BS CƠ



SÁNG  

(7H - 11H30)
CHIỀU

(12H30 - 16H)

SÁNG  

(7H - 11H30)
BS TRỌNG BS KHA BS KHA

CHIỀU

(12H30 - 16H)
BS MINH BS MINH BS MINH

SÁNG  

(7H - 11H30)
BS TRÂM BS NGHIỆP BS NGHIỆP

CHIỀU

(12H30 - 16H)
BS NGHIỆP BS TRÂM BS TRÂM

SÁNG  

(7H - 11H30)

CHIỀU

(12H30 - 16H)

SÁNG  

(7H - 11H30)
BS THỊ MEN BS THỊ MEN BS THỊ MEN

CHIỀU

(12H30 - 16H)
RA TRỰC RA TRỰC RA TRỰC

SÁNG  

(7H - 11H30)

BS ĐẰNG

(Nhận bệnh 06:00)

BS ĐẰNG

(Nhận bệnh 06:00)

CHIỀU

(12H30 - 16H)
RA TRỰC RA TRỰC

SÁNG  

(7H - 11H30)
BS THÁI BS THÁI BS THÁI

CHIỀU

(12H30 - 16H)
BS HÙNG BS VIỆT BS HÙNG

BS THỊ MEN BS THỊ MEN

BS ĐẰNG

(Nhận bệnh 06:00)

BS ĐẰNG

(Nhận bệnh 06:00)

BS ĐẰNG

(Nhận bệnh 06:00)

BS THÁI BS THÁI BS THÁI

PHÒNG KHÁM TÂM LÝ - TÂM THẦN

Phòng khám 313

Người lập bảng Phê duyệt

(Đã ký)

PHÒNG KHÁM NỘI TỒNG QUÁT - HUYẾT HỌC

Phòng khám 314 BS THANH VÂN BS THANH VÂN BS THANH VÂN BS THANH VÂN BS THANH VÂN BS THANH VÂN

BS NGHIỆP

Lư Ngọc Phụng BS.CKII Nguyễn Ngọc Thao

Ngày          tháng         năm 2025

PHÒNG KHÁM NHI

Phòng khám 317

Phòng khám 316

Phòng khám 315

BS NGHIỆPBS TRÂM

BS THỊ MEN

BS ĐẰNG

(Nhận bệnh 06:00)

PHÒNG KHÁM THẬN - TIẾT NIỆU

Phòng khám 312 BS KHA BS HIẾU BS TRỌNG

Phòng khám 311 BS PHƯỢNG BS PHƯỢNG BS PHƯỢNG BS PHƯỢNG BS PHƯỢNG BS PHƯỢNG


